
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày       tháng 3 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2025 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17/6/2010; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả ngày 18/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại; 

Căn cứ Nghị định số 30/2026/NĐ-CP ngày 21/01/2026 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1265/TTr-

SCT ngày 18/3/2026; ý kiến thống nhất của Thành viên UBND tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 

2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Công Thương 

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức quản lý hoạt động sử 

dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định. 

 b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cập nhật và trình 

UBND tỉnh ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa 

bàn tỉnh để công bố trước ngày 31 tháng 3 hằng năm. 

c) Thông báo cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn 

trong Danh sách tại Phục lục kèm theo Quyết định này và tổ chức quản lý, theo 

dõi thực hiện các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với 

các cơ sở. 

 2. Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong Danh sách tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Quyết định này chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 

quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 
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30/2016/NĐ-CP ngày 21/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm 

và hiệu quả và các quy định của pháp luật khác có liên quan. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý Khu 

kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; Giám đốc các Sở: Tài 

chính, Xây dựng, Công Thương; Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi và 

Thủ trưởng các cơ sở có tên trong Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng 

điểm trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Bộ Công Thương (báo cáo); 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 

  (Sở Công Thương sao gửi); 

- VPUB: PCVP, KTTH; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, CNXD.th199 

 

 TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Phước Hiền 
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Phụ lục 

DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM NĂM 2025  

(Ban hành Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     /3/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

 

Số 

TT 
Tên cơ sở Địa chỉ 

Lĩnh 

vực 

Ngành nghề SX, kinh 

doanh chính 

Tiêu thụ 

năng lượng 

quy đổi 

(TOE) 

1 
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - 

Quảng Ngãi 

Khu công nghiệp Quảng Phú, phường 

Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

Công 

nghiệp 

Sản xuất bia và mạch nha 

ủ men bia 
1.259,52 

2 
Nhà máy sản xuất tinh bột mì 

Quảng Ngãi (cơ sở 1) 

Thôn Thế Long, xã Thọ Phong,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Công 

nghiệp 

Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột 
1.403,27 

3 
Nhà máy sản xuất tinh bột mì 

Quảng Ngãi (cơ sở 2) 

Thôn Tà Mát, xã Sơn Thủy,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Công 

nghiệp 

Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột 
1.039,03 

4 

Nhà máy lọc dầu Dung Quất 

(Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu 

Bình Sơn) 

208 Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Công 

nghiệp 

Sản xuất, chế biến dầu 

mỏ, các sản phẩm từ dầu 

mỏ, sản phẩm trung gian, 

nhiên liệu sinh học, hóa 

phẩm, phụ gia, xúc tác, 

nguyên nhiên vật liệu 

phục vụ công nghiệp lọc - 

hoá dầu 

143.307,05 

5 
Nhà máy Bia Dung Quất 

Quảng Ngãi 

Số 02, Nguyễn Chí Thanh,  

phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

Công 

nghiệp 

Sản xuất bia và mạch nha 

ủ men bia 
2.797,65 



4 

 

 

Số 

TT 
Tên cơ sở Địa chỉ 

Lĩnh 

vực 

Ngành nghề SX, kinh 

doanh chính 

Tiêu thụ 

năng lượng 

quy đổi 

(TOE) 

6 
Công ty cổ phần Thép Hòa Phát 

Dung Quất 

Khu kinh tế Dung Quất,  

xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi 

Công 

nghiệp 
Sản xuất thép các loại 4.446.699,00 

7 
Công ty TNHH một thành viên 

thép dự ứng lực Hòa Phát 

Khu công nghiệp phía Đông Khu kinh 

tế Dung Quất, xã Vạn Tường,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Công 

nghiệp 

Sản xuất thép dự ứng lực 

các loại 
1.647,83 

8 
Công ty TNHH hệ thống điện GE 

Việt Nam 

Khu kinh tế Dung Quất, thôn Tuyết 

Diêm 3, xã Vạn Tường,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Công 

nghiệp 

Sản xuất động cơ điện, 

Tubin khí 
1.177,85 

9 
Công ty TNHH KINGMAKER 

III (VIỆT NAM) FOOTWEAR 

Số 1, Đường 4A, KCN Việt Nam-

Singapore, xã Thọ Phong,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Công 

nghiệp 

Sản xuất Giày, da các 

loại 
4.370,15 

10 
Công ty TNHH PROPERWELL 

VIỆT NAM 

Số 2, Đại lộ Hữu Nghị, KCN ViệtNam-

Singapore, xã Thọ Phong,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Công 

nghiệp 
Sản xuất giày dép 1.509,59 

11 
Công ty TNHH SHENGYANG 

(VIỆT NAM) TEXTILE 

Số 2, đường 6A, KCN Việt Nam-

Singapore, xã Thọ Phong,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Công 

nghiệp 
Sản xuất sợi các loại 1.839,47 

12 
Công ty TNHH M.E.NIKKISO 

VIỆT NAM 

Số 08, đường số 7, KCN Việt Nam-

Singapore, xã Thọ Phong,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Công 

nghiệp 

Sản xuất thiết bị, dụng cụ 

y tế, nha khoa, chỉnh 

hình và phục hồi chức 

năng 

1.285,15 

13 
Công ty TNHH MH TEXTILE 

(VIỆT NAM) 

Số 2, Đường 2A, Khu Công Nghiệp 

Việt Nam-Singapore, xã Thọ Phong, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Công 

nghiệp 
Sản xuất sợi các loại 3.835,77 
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Số 

TT 
Tên cơ sở Địa chỉ 

Lĩnh 

vực 

Ngành nghề SX, kinh 

doanh chính 

Tiêu thụ 

năng lượng 

quy đổi 

(TOE) 

14 
Công ty Cổ phần năng lượng 

sáng tạo Á Châu 

Cụm công nghiệp Bình Chánh, khu 

Kinh tế Dung Quất, xã Bình Sơn,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Công 

nghiệp 

Sản xuất các sản phẩm từ 

gỗ, tre, nứa các loại 
3.170,28 

15 
Công ty Giầy RIEKER Việt Nam 

- Chi nhánh Quảng Ngãi 

Lô C14, Khu Công Nghiệp Tịnh Phong, 

xã Thọ Phong,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Công 

nghiệp 
Sản xuất giày các loại 1.997,89 

16 
Công ty TNHH MENSA 

INDUSTRIES 

Số 1, đường số 2A, khu công nghiệp 

Vsip, xã Thọ Phong,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Công 

nghiệp 
May mặc 1.200,13 

17 
Công ty TNHH hai thành viên 

Gallant Dachan Seafood 

Khu công nghiệp Quảng Phú,  

phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

Công 

nghiệp 
Chế biến thuỷ hải sản 1.006,69 

18 

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Nông sản Thực phẩm Quảng 

Ngãi - Nhà máy cồn và tinh bột 

sắn Đăk Tô 

Thôn 1, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi 
Công 

nghiệp 

Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột 
2.269,96 

19 
Công ty TNHH tinh bột sắn  

Kon Tum 

Thôn Bình Đông, xã Sa Bình,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Công 

nghiệp 

Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột 
1.403,84 

20 
Công ty TNHH Cao su Đại Lợi 

Kon Tum 

Thôn Nông Nhầy 2, xã Dục Nông,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Công 

nghiệp 
Chế biến mủ cao su 6.451,60 

21 
Công ty Cổ phần Năng Lượng 

Sinh Học Kon Tum 

Lô D6,D7 Cụm công nghiệp Đăk La, xã 

Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi 

Công 

nghiệp 

Sản xuất sản phẩm khác 

từ gỗ; sản xuất sản phẩm 

từ tre, nứa, rơm, rạ và vật 

liệu tết bện  

2.263,30 

https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-san-pham-khac-tu-go-san-xuat-san-pham-tu-tre-nua-rom-ra-va-vat-lieu-tet-ben-1629
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-san-pham-khac-tu-go-san-xuat-san-pham-tu-tre-nua-rom-ra-va-vat-lieu-tet-ben-1629
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-san-pham-khac-tu-go-san-xuat-san-pham-tu-tre-nua-rom-ra-va-vat-lieu-tet-ben-1629
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-san-pham-khac-tu-go-san-xuat-san-pham-tu-tre-nua-rom-ra-va-vat-lieu-tet-ben-1629
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Số 

TT 
Tên cơ sở Địa chỉ 

Lĩnh 

vực 

Ngành nghề SX, kinh 

doanh chính 

Tiêu thụ 

năng lượng 

quy đổi 

(TOE) 

22 
Công ty Cổ phần Năng lượng 

Dung Quất 

 Phân khu Công nghiệp Sài Gòn - Dung 

Quất, xã Bình Sơn,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Công 

nghiệp 

 Sản xuất các sản phẩm 

từ gỗ, tre, nứa các loại 
2.550,46 

23 
Công ty TNHH HD HYUNDAI 

ECO VINA 

Khu kinh tế Dung Quất,  

xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi 

Công 

nghiệp 

Sản xuất các loại máy 

móc công nghiệp nặng -  

hệ thống tự động hóa 

trong các nhà máy - 

người máy công nghiệp  

2.225,55 

24 

Công ty TNHH một thành viên 

Đóng tàu và Công nghiệp Cơ khí 

Dầu khí 

Khu công nghiệp phía Đông Khu kinh 

tế Dung Quất, xã Vạn Tường,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Công 

nghiệp 
Đóng tàu và cấu kiện nổi  2.837,62 

25 
Công ty TNHH BEKAERT Việt 

Nam 

Số 2, đường số 7, KCN Việt Nam-

Singapore, xã Thọ Phong,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Công 

nghiệp 

Sản xuất sản phẩm bằng 

kim loại  

3.567,85 

26 
Công ty TNHH DN 

AUTOMOTIVE VINA 

 Số 1, Đường số 1A, Khu công nghiệp 

Việt Nam - Singapore, xã Thọ Phong, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Công 

nghiệp 

Sản xuất săm, lốp cao su; 

đắp và tái chế lốp cao su  

1.354,28 

27 
Công ty TNHH Điện tử FOSTER 

Quảng Ngãi 

Lô C5-2, đường số 5, Khu Công Nghiệp 

Tịnh Phong, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử  1.025,41 

28 Công ty TNHH GESIN Việt Nam 

Số 10, Đại lộ Hữu Nghị, KCN Việt 

Nam-Singapore, xã Thọ Phong,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Công 

nghiệp 

Sản xuất thảm, chăn, 

đệm  

2.991,25 

29 
Công ty TNHH Điện tử 

SUMIDA Quảng Ngãi 

Lô CN-03, đường số 02, KCN Tịnh 

Phong, xã Thọ Phong,  

tỉnh Quảng Ngãi. 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử  1.321,91 

https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/dong-tau-va-cau-kien-noi-3011
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-san-pham-khac-bang-kim-loai-chua-duoc-phan-vao-dau-2599
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-san-pham-khac-bang-kim-loai-chua-duoc-phan-vao-dau-2599
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-sam-lop-cao-su-dap-va-tai-che-lop-cao-su-2211
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-sam-lop-cao-su-dap-va-tai-che-lop-cao-su-2211
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-linh-kien-dien-tu-2610
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-tham-chan-dem-1393
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-tham-chan-dem-1393
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-linh-kien-dien-tu-2610


7 

 

 

Số 

TT 
Tên cơ sở Địa chỉ 

Lĩnh 

vực 

Ngành nghề SX, kinh 

doanh chính 

Tiêu thụ 

năng lượng 

quy đổi 

(TOE) 

30 
Công ty TNHH HAPPY 

FURNITURE (Việt Nam) 

Số 5, Đại Lộ Hữu Nghị, Khu công 

nghiệp Việt Nam - Singapore,  

xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi. 

Công 

nghiệp 

Sản xuất và gia công sản 

xuất: ghế sofa, bọc ghế 

sofa; đệm mút; thùng 

giấy, bìa cứng; các chi 

tiết khung ghế gỗ 

1.514,45 

31 
Công ty TNHH MTV PNS 

CHUN 

Số 2, Đại Lộ Hữu Nghị, Khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore,  

xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi 

Công 

nghiệp 
Sản xuất vải dệt thoi 1.131,13 

32 Công ty TNHH XDD TEXTILE 

Số 1A, Đường 6A, KCN Việt Nam - 

Singapore, xã Thọ Phong,  

tỉnh Quảng Ngãi. 

Công 

nghiệp 
Sản xuất vải dệt thoi 22.581,48 

33 

Công ty TNHH ZIGUI JISHENG 

(VIỆT NAM) WANGSHENG 

TEXTILES 

Số 2, đường 6A, Khu công nghiệp Việt 

Nam - Singapore,  

xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi. 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vải dệt kim, vải 

đan móc và vải không dệt 

khác  

1.114,73 

34 
Công ty Cổ phần Đường Quảng 

Ngãi 

Số 02 Nguyễn Chí Thanh,  

phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

Công 

nghiệp 
Sản xuất đường 3.019,56 

35 
Công ty TNHH HOYA LENS 

Việt Nam-Chi nhánh Quảng Ngãi 

Số 01, đường số 8A, KCN Việt Nam-

Singapore, xã Thọ Phong,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Công 

nghiệp 

Sản xuất các loại mắt 

kính và các linh kiện, 

phụ tùng có liên quan; 

Sản xuất các loại phễu 

nhựa sử dụng để sản xuất 

mắt kính; Sản xuất các 

loại khuôn thủy tinh sử 

dụng để sản xuất 

mắt kính 

4.512,27 

https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-vai-det-kim-vai-dan-moc-va-vai-khong-det-khac-1391
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-vai-det-kim-vai-dan-moc-va-vai-khong-det-khac-1391
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-vai-det-kim-vai-dan-moc-va-vai-khong-det-khac-1391
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Số 

TT 
Tên cơ sở Địa chỉ 

Lĩnh 

vực 

Ngành nghề SX, kinh 

doanh chính 

Tiêu thụ 

năng lượng 

quy đổi 

(TOE) 

36 
Công ty TNHH MILLENNIUM 

FURNITURE 

Số 1, Đường số 1, Khu công nghiệp 

Việt Nam - Singapore,  

xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi 

Công 

nghiệp 

Sản xuất và gia công đồ 

nội, ngoại thất (sản xuất 

da bọc ghế) 

4.760,33 

37 
Công Ty Cổ Phần Năng Lượng 

Xanh Kon Tum 

Lô C5+C6, Khu Công Nghiệp Hòa 

Bình, phường Đăk Bla,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Công 

nghiệp 

Sản xuất sản phẩm khác 

từ gỗ; sản xuất sản phẩm 

từ tre, nứa, rơm, rạ và vật 

liệu tết bện 

1.151,18 

38 
Công ty TNHH Tinh bột sắn Tây 

Nguyên - Đăk Hà 

Thôn Kon Gung, xã Đăk Mar,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Công 

nghiệp 

Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột 
2.081,30 

39 
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập 

Khẩu Nông Sản Vi Na 

Thôn Nhơn Bình, xã Sa Thầy, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Công 

nghiệp 
Chế biến tinh bột sắn  1.685,14 

40 

Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam 

Vinasoy - CN Công ty Cổ phần 

Đường Quảng Ngãi 

Số 02, Nguyễn Chí Thanh,  

phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

Công 

nghiệp 

Chế biến sữa và các sản 

phẩm từ sữa 
1.062,67 
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